	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT

NĂM HỌC 2024 – 2025

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

MÔN CÔNG NGHỆ 7


I. Nội dung: Ôn tập toàn bộ kiến thức:
Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt

Bài 2: Làm đất trồng cây

Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng

Bài 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt

Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng

II. Hình thức kiểm tra: 70% trắc nghiệm + 30% tự luận
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất

Câu 1: Tầm quan trọng của trồng trọt:

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho vật nuôi.
B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho vật nuôi; nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
C. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người và cho xuất khẩu; tạo việc làm cho người lao động.
D. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho vật nuôi; nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu; tạo việc làm cho người lao động.

Câu 2: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây thực phẩm?

A. Su hào, bắp cải, cà chua.                             B. Su hào, bắp cải, ngô.

C. Bông, cao su, cà phê.                                   D. Mít, nhãn, chôm chôm.

Câu 3: Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên là:

A. Đơn giản                                                      B. Dễ thực hiện

C. Tránh tác động của sâu bệnh                       D. Thực hiện trên diện tích lớn

Câu 4: Đặc điểm đầu tiên của trồng trọt công nghệ cao là gì?

A. Ưu tiên sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng ngắn.

B. Thay thế đất trồng bằng giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng.

C. Ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại.

D. Lao động có trình độ cao.
Câu 5: Bón phân thúc cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây? 

A. Bón trước khi trồng cây.                             B. Bón trước khi thu hoạch.

C. Bón trước khi cây ra hoa, đậu quả.             D. Bón sau khi cây đậu quả.

Câu 6: Có mấy hình thức gieo trồng chính?
A. 1                                 B. 2                              C. 3                           D. 4 
2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Học sinh trả lời từ câu 7 đến câu 10. Trong mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Câu 7: Vai trò của trồng trọt là cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho chăn nuôi; cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, cung cấp nông sản cho sản xuất.

Câu 8: Việt Nam có diện tích chủ yếu là đồng bằng nên rất thuận lợi cho sự phát triển của trồng trọt là một lợi thế để phát triển trồng trọt ở Việt Nam. 
Câu 9: Có hai phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam là trồng trọt ngoài tự nhiên và trồng trọt trong nhà có mái che.
Câu 10: Nhóm cây gồm chè, cà phê, cao su thuộc nhóm cây công nghiệp. 
3. Tự luận                                                                                                                                    
Câu 1: Trình bày vai trò, triển vọng của trồng trọt?                                                                            Câu 2: Trình bày phương pháp chăm sóc cây trồng bằng làm cỏ, vun xới?

Câu 3: Kể tên một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng?

Câu 4: Nêu một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt được áp dụng ở gia đình em? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 5: Nhà em có trồng một luống rau ngót. Sáng nay khi tưới nước mẹ em đã phát hiện ra một vài ổ trứng của 1 loài sâu trên cây. Em hãy giúp mẹ sử dụng biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ sâu hại, vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng rau trong bữa cơm gia đình. Vì sao em lại lựa chọn biện pháp đó? 
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II. Tự luận

Câu 1: 
· Vai trò của trồng trọt:
+ Cung cấp lương thực, thực phẩm.

+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

+ Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp

+ Cung cấp nông sản cho xuất khẩu.

· Triển vọng: 

+ Điều kiện khí hậu nhiệt đới, địa hình đa dạng thuận lợi cho sự phát triển nhiều loại cây trồng khác nhau.

+ Việt Nam có truyền thống nông nghiệp, nông dân cần cù, thông minh, có kinh nghiệm, nhà nước quan tâm phát triển nông nghiệp, áp dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp. 

Câu 2: 
- Làm cỏ : Diệt hết cỏ mọc xen  vào cây trồng

Mục đích: Loại bỏ cây dại vào tranh chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây trồng.

- Vun xới: Thêm đất màu vào gốc cây, làm đất tăng thêm độ thoáng.

Mục đích: Giữ cây đứng vững, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, cung cấp oxy cho cây, hạn chế bốc hơi nước.

Câu 3: Một số hình thức nhân giống vô tính cây trồng:

· Giâm cành

· Ghép

· Triết cành

Câu 4: 

Một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt đang được áp dụng ở địa phương em:

· Hái: rau, đỗ, nhãn, bưởi,…
· Nhổ: cà rốt, su hào, sắn,…
· Đào: khoai lang, khoai tây, …

· Cắt: lúa, hoa, …

Câu 5: Sử dụng biện pháp thủ công: bắt sâu, ngắt bỏ lá có ổ trứng. Giải thích: sâu mới xuất hiện nên sử dụng biện pháp thủ công vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho con người và không gây ô nhiễm môi trường.
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